
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 29 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 176 

Câu 1: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Bản sao 

chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được 

trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định” là?  

A. Bản trích sao 

B. Bản chính văn bản giấy 

C. Bản sao lục 

D. Bản sao y 

Câu 3: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức có bao nhiêu nghĩa vụ trong thi hành công 

vụ  

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những 

người là công chức; trường hợp nào sau đây là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện?

 



A. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

B. Trưởng phòng Phòng Nội vụ 

C. Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

D. Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy. 

Câu 5: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước 

ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách 

người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.”  

A. 10 ngày 

B. 15 ngày 

C. 05 ngày 

D. 07 ngày 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về Ký ban hành văn bản đối với trường hợp Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng

 
A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban 

hành 

 

B. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp 

trưởng 

C. Cả 3 phương án đều đúng 

D. Có thể giao cấp phó ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số 

văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu 

Câu 7: Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ,cơ quan chuyên môn nào tham 

mưuUBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế?  

A. Phòng Y tế 

B. Phòng Nội vụ 

C. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

D. Phòng Tư pháp 

Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết 

hoa Tên địa lý?  

A. Quận 1, phường Điện Biên Phủ 

B. Quận 1, Phường Điên biên phủ 

C. QUẬN 1, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

D. Quận 1, Phường Điện Biên Phủ 

Câu 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây?  

A. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

 

B. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 



 

C. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 10: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?  

A. Luật 

B. Pháp lệnh 

C. Nghị định 

D. Quyết định 

Câu 11: Theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, 

hàng hoá không bảo đảm điều kiện xuất khẩu quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật này mà không xuất 

khẩu được hoặc bị trả lại thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá áp dụng một hoặc các biện pháp xử lý sau đây:  

A. Thực hiện biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất theo nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều 27, trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này đối với hàng 

hoá xuất khẩu không bảo đảm chất lượng gây ảnh hưởng đến lợi ích và uy tín quốc gia. 

B. Cho lưu thông trên thị trường nếu chất lượng hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng của Việt Nam. 

 

C. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tiêu huỷ. 

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 

Câu 12: Theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 

chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, 

viên chức phải đeo cái gì?  

A. Đeo thẻ 

B. Đeo phù hiệu 

C. Đeo chứng minh thư nhân dân 

D. Đeo quân hàm 

Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; nguyên tắc “Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối 

hợp chặt chẽ” là một trong các nguyên tắc gì?  

A. Trong tuyển dụng công chức 

B. Trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

C. Trong thi hành công vụ 

D. Trong đánh giá cán bộ, công chức 

Câu 14: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Với những công chức có đủ điều kiện đăng ký dự 

thi nâng ngạch, thì trường hợp “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ 

ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận” được xét nâng ngạch đối với nâng ngạch 

từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thì yêu cầu 

được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào sau đây?  

A. Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, 

ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 

B. Được tặng Bằng khen của Chủ tịch nước và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 



C. Được khen thưởng của chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 

 

D. Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 

Câu 15: Nguyên tắc phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường Đáp án: A

 
A. Tuân thủ quy định của pháp luật. 

B. Trao đổi thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

C. Xây dựng các kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc theo chuyên đề. 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày từ “Nơi nhận”; cỡ chữ; kiểu chữ nào?  

A. In thường; cỡ 11; đậm, đứng 

B. In hoa; cỡ 13; nghiêng, đậm 

C. In hoa; cỡ 12; đậm, nghiêng 

D. In thường; cỡ 12; nghiêng, đậm 

Câu 17: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ Về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác?  

A. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến 

lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác 

thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực. 

B. Quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh 

vực quản lý. 

C. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

 

D. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động trong ngành, 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

Câu 18: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 thì kết 

quả thi trắc nghiệm vòng 1 phải đạt?  

A. Mỗi môn thi vòng 1 đạt từ 50% số câu trả lời đúng trở lên 

B. Thi 3 môn những chỉ có 1 môn thi vòng 1 đạt từ 50% số câu trả lời đúng trở lên 

C. Thi 2 môn nhưng chỉ có một môn thi vòng 1 đạt từ 50% số câu trả lời đúng trở lên 

D. Thi 3 môn những chỉ có 2 môn thi vòng 1 đạt từ 50% số câu trả lời đúng trở lên 

Câu 19: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 


